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BÀI: VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN 

 

Câu 1 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4) : Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì? 

Trả lời: Đó là: Em muốn sống an toàn 

Câu 2 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4) : Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào? 

Trả lời: Chỉ trong vòng 4 tháng đã có 50.000 bức tranh của thiếu nhi cả nước gửi về Ban 

tổ chức. 

Câu 3 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4) : Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ 

đề cuộc thi? 

Trả lời: Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an 

toàn, đặc biệt là an toàn giao thông rất phong phú: "Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất". Gia 

đình em được bảo vệ an toàn, "Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường", chở ba người 

là không được. 

Câu 4 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4) : Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả 

năng thẫm mĩ của các em. 

Trả lời: Đó là: "Làm nên một phòng tranh đẹp: màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng 

hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc", "còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo 

đến bất ngờ". 

Câu 5 (trang 55 sgk Tiếng Việt 4) : Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tác dụng gì. 

Trả lời: Giúp người đi tham quan, người đọc nắm được những thông tin chủ yếu nổi bật 

của cuộc thi. 

 

  



BÀI: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ 

 

Câu 1 (trang 60 sgk Tiếng Việt 4) : Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Những 

câu thơ nào cho biết điều đó? 

Trả lời: Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc hoàng hôn buông xuống. Câu thơ "Mặt 

trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then, đêm sập cửa" cho em biết điều đó. 

Câu 2 (trang 60 sgk Tiếng Việt 4) : Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào? Những 

câu thơ nào cho biết điều đó? 

Trả lời: Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc bình minh xuất hiện. Những câu thơ "Sao 

mờ, kéo lưới kịp trời sáng", Mặt trời đội biển nhô màu mới" cho em biết điều đó. 

Câu 3 (trang 60 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của 

biển. 

Trả lời: Đó là những hình ảnh: 

- Mặt trời xuống biển như hòn lửa. 

- Sóng đã cài then đêm sập cửa. 

- Mặt trời đội biển nhô màu mới. 

- Mặt cá huy hoàng muôn dặm khơi. 

Câu 4 (trang 60 sgk Tiếng Việt 4) : Công việc lao động của người đánh cá được miêu 

tả đẹp như thế nào? 

Trả lời: Công việc đánh cá của người lao động được miêu tả thật đẹp, thật sôi nổi và 

hào hứng.  

- Câu hát căng buồm cùng gió khơi 

- Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng, 

Cá thu Biển Đông như đàn thoi 

Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng 

- Ta hát bài ca gọi cá vào 

Gõ thuyền đã có nhịp trăng sao. 

- Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời 

Cảnh người lao động đánh cá đẹp, sôi nổi, tươi vui huy hoàng như một ngày hội lớn. 

* Nội dung: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của biển cả và cảnh lao động của người đánh cá thật 

đẹp thật sôi nổi hào hứng 

 




